
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2450710001 Nguyễn Minh An Y2 BS YHDP 45 403A 08h30

2 2450710024 Đào Phương Dung Y2 BS YHDP 45 403A 08h30

3 2450710033 Nguyễn Thị Hồng Gấm Y2 BS YHDP 45 403A 08h30

4 2450710040 Vũ Quang Gia Hào Y2 BS YHDP 45 403A 08h30

5 2450710048 Hoàng Đình Hợp Y2 BS YHDP 45 403A 08h30

6 2450710070 Nguyễn Minh Nguyệt Y2 BS YHDP 45 403A 08h30

7 2450710095 Lê Mây Tóc Tiên Y2 BS YHDP 45 403A 08h30

8 2450710103 Vũ Đức Trọng Y2 BS YHDP 45 403A 08h30

9 2450710101 Trần Đức Trung Y2 BS YHDP 45 403A 08h30

10 2450710116 Nguyễn Tiến Đạt Y2 BS YHDP 46 403A 08h30

11 2450710022 Nguyễn Thị Diễm Y2 BS YHDP 46 403A 08h30

12 2450710072 Nguyễn Minh Ngọc Y2 BS YHDP 46 403A 08h30

13 2450710084 Dương Triệu Quang Y2 BS YHDP 46 403A 08h30

14 2450710102 Nguyễn Lê Ngọc Trâm Y2 BS YHDP 46 403A 08h30

15 2450710115 Nguyễn Thành Đạt Y2 BS YHDP 47 403A 08h30

16 2450710028 Trần Quốc Dũng Y2 BS YHDP 47 403A 08h30

17 2351100039 Trịnh Xuân Hiếu Y2 BS YHDP 48 403A 08h30

18 2450710036 Nguyễn Minh Hoàng Y2 BS YHDP 48 403A 08h30

19 2351100001 Đỗ Lê Hưng Y2 BS YHDP 48 403A 08h30

20 2450710091 Vũ Hồng Thùy Y2 BS YHDP 48 403A 08h30

21 2450710098 Trần Thị Huyền Trang Y2 BS YHDP 48 403A 08h30

22 2450710100 Trịnh Linh Trang Y2 BS YHDP 48 403A 08h30

23 2450710105 Nguyễn Thanh Tùng Y2 BS YHDP 48 403A 08h30

24 2450710112 Đinh Khắc Vương Y2 BS YHDP 48 403A 08h30
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